
Đơn vị : Nghìn đồng

STT Hạng mục công việc

Dự kiến giá trị công 

trinh/ nhiệm vụ đƣợc 

giao

Kinh phí thực hiện 

trong năm 2024
Ghi chú

2 3 4 5

Tổng số 111,460,743 102,414,000

1 Bảo dưỡng thường xuyên 13,000,000 13,000,000
Sở GTVT tổ chức lập đơn giá sản phẩm, trình 

phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định

2 Sửa chữa nhỏ (Sửa chữa đột xuất đảm bảo ATGT) 2,000,000 2,000,000 Sở GTVT phân khai và tổ chức thực hiện 

3 Công trình đột xuất đảm bảo ATGT 5,000,000 5,000,000

4

Công tác khác, gồm: Chi chế độ lực lượng vận hành Trạm KSTT xe 

lưu động: 3.375 triệu đồng; Chi chế độ cho lực lượng TTGT tham gia, 

vận hành Trạm KSTT xe lưu động: 306 triệu ; Chi xây dựng đề án ứng 

dụng công nghệ trong QL hạ tầng giao thông 500 triệu

4,181,000 4,181,000

5
Thanh toán cho các công trình chuyển tiếp ( thanh toán phần khối 

lượng hoàn thành, chi phí quyết toán dự án hoàn thành)
2,279,743 2,279,743 Chi tiết như phụ lục số 02

6 Sửa chữa định kỳ 85,000,000 75,953,257 Chi tiết như phụ lục số 03

Phụ lục số: 01

BẢNG TỔNG HỢP PHÂN BỔ NGUỒN KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƢỜNG BỘ NĂM 2024

Đơn vị: Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình
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1
Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km19+500 - Km21+440

đường tỉnh ĐT.477 (Ngã ba Gián - Nho Quan)

378/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2023
13,950,000      12,860,508 1,089,492

2
Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km3+600 – Km6+600 đường

tỉnh ĐT.482B

392/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2023
11,000,000      10,419,061 580,939

3
Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km10+750 - Km13+000

đường tỉnh ĐT.482 (Khánh Công - Yên Mật)

432/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2023
9,600,000        8,990,688 609,312

Tổng cộng 34,550,000 32,270,257 2,279,743

Phân bổ kinh phí 

năm 2024
Ghi chú

PHỤ LUC 2 - DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG NGUỒN BẢO TRÌ ĐƢỜNG BỘ ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số                    /SGTVT-KHTC ngày        tháng        năm 2024 của Sở GTVT Ninh Bình )

Đơn vị : Nghìn đồng

TT Danh mục công trình
Quyết định số, 

ngày tháng năm
TMĐT

Kinh phí giao tại 

Quyết định  số 

886/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2023 

của UBND tỉnh 

Ninh Bình)





TT Nội dung công việc

Địa 

điểm 

xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Khối 

lƣợng 

chủ yếu

Dự kiến giá trị 

công trinh/ 

nhiệm vụ đƣợc 

giao

Kinh phí thực 

hiện trong năm 

2024.

Hiện trạng kỹ thuật công trình Quy mô, giải pháp sửa chữa chủ yếu

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(năm)

Phƣơng 

thức 

thực 

hiện

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85,000,000 75,953,257

1

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km17+200 - Km19+500 đường 

ĐT.477 (Ngã 3 Gián - Nho Quan)

Huyện 

Nho Quan
km 2.30    14,500,000     12,000,000 

Mặt đường BTXM nứt dọc, vỡ tấm gây mất an 

toàn giao thông

-  Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường 

BTXM; thảm tăng cường mặt đường bằng 

BTN; hoàn thiện hệ thống ATGT

2024-

2025
Đấu thầu

2

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km1+500 - Km3+500; sửa chữa, 

bổ sung cục bộ rãnh dọc thoát nước 

Km3+100 - Km4+500; Km5+800 - 

Km6+100; Km7+200 - Km7+400 đường tỉnh 

ĐT.479 (Ba Chạ - Đồi Thông)

Huyện 

Nho Quan
Km 2.00    10,000,000       8,000,000 

- Mặt đường BTXM nứt vỡ tấm, ổ gà, bong 

tróc bề mặt gây mất ATGT

- Các đoạn Km3+150 - Km3+350; Km3+500 - 

Km4+100; Km4+300 - Km4+450; Km5+800 - 

Km6+100 (phải tuyến); Km7+200 - Km7+400 

(hai bên) khu vực đông dân cư thường xuyên 

bị đọng nước (kiến nghị cử tri huyện NQ)

-  Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường 

BTXM; thảm tăng cường mặt đường bằng 

BTN; hoàn thiện hệ thống ATGT

- Bổ sung rãnh dọc thoát nước bằng BTCT

2024-

2025
Đấu thầu

3

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km0 - Km3+600; Km6+600 - 

Km7+500 đường ĐT.482B (Yên Lâm - sân 

golf Yên Thắng)

Huyện 

Yên Mô
km 4.50      9,000,000       9,000,000 

- Mặt đường BTXM  nứt vỡ tấm, bong tróc, lộ 

đá gây mất an toàn giao thông

- Một số vị trí trên đoạn tuyến bị đọng nước 

khi trời mưa

- sửa chữa cục bộ mặt đường bê tông xi 

măng; bù vênh thảm tăng cường mặt đường 

bằng bê tông nhựa

- Hoàn thiện hệ thống ATGT; bổ sung rãnh 

dọc thoát nước các vị trí bị đọng nước

2024 Đấu thầu

4

Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km16+000 - 

Km16+680; Km18+400 - Km20+100 đường 

tỉnh ĐT.477D (Cầu dẫn Đế - Địch Lộng)

Huyện 

Gia Viễn
Km 2.38      6,000,000       6,000,000 

- Mặt đường BTXM nứt vỡ tấm, ổ gà gây mất 

ATGT

- Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường 

BTXM; hoàn thiện hệ thống ATGT
2024 Đấu thầu

Đơn vị: Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình

(Kèm theo Quyết định số                    /SGTVT-KHTC ngày        tháng        năm 2024 của Sở GTVT Ninh Bình )

Đơn vị : Nghìn đồng

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2024

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

UBND TỈNH NINH BÌNH

TỔNG SỐ

4



5

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km9+750 - Km10+750 đường 

tỉnh ĐT.482 (Khánh Công - Yên Mật)

Huyện 

Kim Sơn
Km 1.00      6,000,000       6,000,000 

- Mặt đường láng  nhựa nhỏ hẹp Bm = 3,5m bị 

hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông

'- Sửa chữa hư hỏng cục bộ; Bù vênh kết 

hợp thảm tăng cường mặt đường bằng 

BTN; Hoàn thiện hệ thống ATGT

- Kè đá hộc phía phải tuyến các vị trí lấn 

sông; Nối dài các cống ngang đường

2024 Đấu thầu

6

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km2+500 - Km3+800 đường tỉnh 

ĐT.481D (Lai Thành - Đò Mười)

Huyện 

Kim Sơn
Km 1.3      8,000,000       8,000,000 

- Mặt đường BTN có Bm = 6-9m kết nối với 

khu kinh tế biển Cồn Nổi, nối huyện Yên 

Khánh, Kim Sơn, Yên Mô có lưu lượng giao 

thông lớn; mặt đường bị hư hỏng tiềm ẩn nguy 

cơ mất ATGT

- Chưa có hệ thống rãnh thoát nước dọc thường 

xuyên bị đọng nước (kiến nghị cử tri huyện 

Kim Sơn)

- Sửa chữa hư hỏng cục bộ; Bù vênh kết 

hợp thảm tăng cường mặt đường bằng 

BTN; Hoàn thiện hệ thống ATGT

- Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 

phía trái tuyến bằng BTCT đúc sẵn

2024 Đấu thầu

7

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km20+600 - Km21+958 đường 

tỉnh ĐT.481B (Khánh Cư - Kim Đài)

Huyện 

Yên 

Khánh

Km 1.358 7,000,000 7,000,000

Mặt đường với Bm=3,5m, nhiều vị trí bị hư 

hỏng cục bộ; lưu lượng giao thông lớn cần gia 

cố lề và thảm tăng cường để đảm bảo ATGT 

và phù hợp với bề rộng mặt đường các đoạn 

khác trên tuyến

- Gia cố lề đường đảm bảo mặt đường có 

Bm=7,0m; sau đó tiến hành bù vênh; thảm 

bê tông nhựa dày 5cm BTN C12,5; sửa 

chữa hệ thống thoát nước; hoàn thiện hệ 

thống ATGT

2024 Đấu thầu

8

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km15+700 - Km17+200 đường 

tỉnh ĐT.477C (Sơn Lai - Đầm Cút)

Huyện 

Gia Viễn
Km 1.5      7,000,000       5,000,000 

- Mặt đường đá dăm láng nhựa với Bm=3,5m, 

nhiều vị trí bị hư hỏng cục bộ gây mất ATGT

- Gia cố lề đường đảm bảo mặt đường có 

Bm=5,5m; sau đó tiến hành bù vênh; thảm 

tăng cường mặt đường bằng BTN; sửa chữa 

hệ thống thoát nước; hoàn thiện hệ thống 

ATGT

2024 - 

2025
Đấu thầu

9
Đường trục xã Lai Thành kết nối với 

QL 12B

Huyện 

Kim Sơn
Km 1.5      4,000,000       4,000,000 

Đây là tuyến đường có lưu lượng lớn, nhất là 

các giờ cao điểm; kết nối các khu dân cư với 

QL12B có vai trò rất quan trong trong phát 

triển kinh tế và đảm bảo an toàn giao thông của 

địa phương. Hiện trạng mặt đường BTXM đã 

bị bong tróc, lề đường đã xói lở tiềm ân nguy 

cơ mất ATGT

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, đắp phụ 

lề đường, thảm BTN để đảm bảo ATGT và 

vệ sinh môi trường

2024 Đấu thầu

10

Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên 

tuyến đoạn Km7 -  Km10+500 đường 

ĐT.480B (Chợ Lồng - Khánh Thiện)

Huyện 

Yên 

Khánh

Km 3.5      8,500,000 5,953,257
- Mặt đường BTXM nứt vỡ tấm, ổ gà gây mất 

ATGT

-  Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường 

BTXM; thảm tăng cường mặt đường bằng 

BTN;sửa chữa hệ thống thoát nước; hoàn 

thiện hệ thống ATGT

2024 - 

2025
Đấu thầu

11

Xây dựng rãnh dọc các đoạn Km3+700 - 

Km4+300; Km4+650 - Km4+750; Km6+000 

- Km6+100; Km6+300 - Km6+900 (hai bên 

tuyến) đường tỉnh ĐT.479D (Trại Ngọc - Cúc 

Phương)

Huyện 

Nho Quan
Km 2.8 5,000,000 5,000,000

Chưa có hệ thống rãnh thoát nước dọc thường 

xuyên bị đọng nước trên mặt đường khi trời 

mưa (cử tri huyện Yên Khánh có kiến nghị)

- Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 

bằng BTCT đúc sẵn
2024 Đấu thầu
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